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17) Tác giả chương sách (2018) "Social work and Buddhist social work in Vietnam: An introduction" trong cuốn sách "Vietnam Buddhism: From Charity to Buddhist social work".  Gakubunsha Publisher ISBN: 978-4-7620-2745-1 C3036. trang 1-15.
18) Hugman, R., Mai, T. X. B., & Nguyễn Thị Thái Lan (Đồng tác giả) chương sách “Sự phát triển công tác xã hội ở Việt Nam: những mốc phát triển và tiến trình (Social work development in Vietnam: Developments and progress) trong cuốn sách “Đào tạo công tác xã hội: tiếng nói từ Châu Á, Thái Bình Dương (Social work education: Voices from the Asia Pacific), Nhà xuất bản Trường Đại học Sydney, Sydney, Australia, 2013, tr. 153-174
19) Tham gia bình luận một phần trong cuốn sách “Đạo đức trong công tác xã hội” (Practising Social Work Ethics Around the World: Cases and Commentaries) Xuất bản bằng tiếng Anh, Nhà xuất bản Routledge, Luân Đôn, Anh, 2011
20) Nguyễn Thị Thái Lan “Công tác xã hội tại Việt Nam: Lịch sử phát triển và xu hướng hiện nay (Social work in Vietnam: Historical development and current trends)” trong cuốn sách “Công tác xã hội ở các nước đang phát triển (Social work education in countries of the East: Issues and challenges)” xuất bản tiếng Anh, Nhà Xuất bản NOVA, New York, Mỹ, 2010, tr.599-618
21) Nguyễn Thị Thái Lan "Social work practice and education in Vietnam" trong cuốn sách "Hướng đến các tiêu chuẩn về đào tạo và thực hành công tác xã hội tại Châu Á (Towards Asian social work standards in education and practice, Viện nghiên cứu Công tác xã hội, Trường Đại học Công tác xã hội Nhật bản, ISBN978-4-9901612-3-1, 2009, tr.83-100
3. Các tài liệu tập huấn tham gia viết
1) Xây dựng tài liệu tập huấn hỗ trợ nạn nhân mua bán người, FHI 360, Cục Phòng, Chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (2021-2022)
2) Quy trình quản lý trường hợp với trẻ em và gia đình trong thiên tai. UNICEF, Cục Trẻ em, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (2021)
3) Quy trình quản lý trường hợp trong các cơ sở Bảo trợ xã hội. UNICEF, Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (2020)
4) Quản lý trường hợp với người nghèo. Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (2018)
5) Tài liệu đào tạo bồi dưỡng chuyên viên chính ngành Công tác xã hội. Trường Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ . Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (2018)
6) Tài liệu chăm sóc, hỗ trợ người nghiện ma tuý ở cộng đồng. Cục Phòng, Chống tệ nạn Xã hội. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (2015)
7) Tài liệu đào tạo Công tác xã hội cơ bản cho cán bộ lao động - xã hội. Cục Bảo trợ Xã hội, 2012

	14. Các công trình khoa học đã công bố       
14.1. Số bài đăng trên các tạp chí quốc tế ISI/SCOPUS: 07 bài tác giả chính và liên hệ, 06 bài đồng tác giả
14.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế không thuộc ISI/SCOPUS: 04
14.3. Số bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước: 17
14.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế đăng trong kỷ yếu: 18
14.5. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước: 4
14.6. Liệt kê đầy đủ các công bố nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất (tên tác giả, năm xuất bản, tên công trình, tên tạp chí, volume, trang số): 
Tạp chí thuộc danh mục Scopus
1) Lan Nguyen & Minh Bui (2022). Social protection response to COVID-19: Experiences and lessons from Vietnam, Asia Pacific Journal of Social Work and Development, 32:4, 278-293, DOI: 10.1080/02185385.2022.2140703 
2) Kham Van Tran, Cuong Huy Pham, Nam Thanh Tran, Lan Thi Thai Nguyen, Nhung Thi Kim Nguyen (2022). Knowledge and attitudes about research ethics among social researchers in Vietnam: A cross-sectional study International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE) Vol. 11, No. 3, September 2022, pp. 1190~1197 ISSN: 2252-8822, DOI: 10.11591/ijere.v11i3.22484 
3) Nguyen Thi Thai Lan. “Social detements in vocational training and job-seeking for ethnic youth with disabilities”. Individual, family, society - contemporary challenges, fourth edition. Anthopology Journal. No 7/2021. SSN:2306-3445.. P.72.
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	16. Sản phẩm được ứng dụng, chuyển giao:
16.1 Số luợng sản phẩm KH&CN ứng dụng ở nước ngoài:
16.2 Số lượng sản phẩm KH&CN ứng dụng trong nước:
16.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

	TT
	Tên sản phẩm
	Thời gian, hình thức, quy mô,  
địa chỉ áp dụng
	Công dụng
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17. Các đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia
17.1 Nhiệm vụ KH&CN đã và đang chủ trì

	Tên nhiệm vụ/Mã số
	Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quản quản lý nhiệm vụ, thuộc Chương trình
(nếu có)
	Tình trạng 
nhiệm vụ
(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu/ không hoàn thành)

	"Ảnh hưởng của Internet đến giao tiếp giữa cha mẹ và con cái trong gia đình ở khu vực đô thị Việt Nam"- Mã số 504.05-2020.301
	11/2020-11/2022
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đang thực hiện

	Thực trạng chính sách đào tạo, hỗ trợ việc làm đối với thanh niên khuyết tật các dân tộc thiểu số ở tỉnh Hoà Bình
	2019-2020
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra về đạo đức nghề nghiệp công tác xã hội
	2016-2017
	Trường
	Đã nghiệm thu

	Những tổn thương và cách ứng phó  của trẻ em trong các GĐ ly hôn (Đồng chủ nhiệm)
	2007
	Trường
	Đã nghiệm thu

	So sánh công tác xã hội và đào tạo công tác xã hội giữa Canađa và Việt Nam” Phòng nghiên cứu, Khoa Công tác xã hội, Đại học Regina, Canađa (Đồng chủ nhiệm)
	2004
	Trường
	Đã nghiệm thu

	17.2 Nhiệm vụ KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên

	Tên/ Mã số
	Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
	Cơ quan quản lý nhiệm vụ, thuộc Chương trình
(nếu có)
	Tình trạng 
nhiệm vụ
(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu/ không hoàn thành)

	Thực hiện quyền an sinh xã hội của người dân thông qua chuyên nghiệp hoá nghề công tác xã hội ở Việt Nam (thư ký)
	2018-2020
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đã nghiệm thu

	Các giải pháp hạn chế bạo lực trong gia đình đối với phụ nữ và trẻ em (thư ký)
	2008
	Bộ
	Đã nghiệm thu

	Tăng cường năng lực hợp tác quốc tế của trường Đại học Lao động-Xã hội (Thư ký)
	2007
	Trường
	Đã nghiệm thu

	Luận cứ khoa học để xác định công tác xã hội trở thành một nghề, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. (Thành viên)
	2006-2007
	Bộ
	Đã nghiệm thu

	Nhu cầu tham vấn của sinh viên Trường Đại học Lao động - Xã hội. (Thành viên)
	2006
	Trường
	Đã nghiệm thu

	Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên và sinh viên trường Đại học Lao động-Xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. (Thành viên)
	2006
	Bộ
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu nguồn nhân lực và nhu cầu đào tạo cho phát triển công tác xã hội ở việt nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UNICEF, và  Bộ Lao động, Thương binh và XH (Thành viên)
	2005
	Bộ

	Đã nghiệm thu

	Đề án: Thành lập trường Đại học Lao động-Xã hội trên cơ sở trường Cao đẳng Lao động -Xã hội, Bộ LĐ, TB và XH. (Thành viên)
	2004
	Bộ
	Đã nghiệm thu

	18. Giải thưởng về KH&CN trong và ngoài nước

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Tổ chức, năm tặng thưởng
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	19. Quá trình tham gia đào tạo SĐH 
19.1 Số lượng tiến sĩ đã đào tạo:..........................................
19.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: ...................................
19.3 Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 05
19.4 Thông tin chi tiết: 

	TT
	Họ tên nghiên cứu sinh
	Tên luận án của NCS (đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)
	Vai trò hướng dẫn
(chính hay phụ)
	Thời gian đào tạo
	Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)

	
	Họ tên thạc sĩ
	Tên luận văn của các thạc sĩ đã bảo vệ thành công)
	

	Thời gian đào tạo
	Cơ quan công tác của học viên, địa chỉ liên hệ (nếu có)

	1. 
	Trịnh Thị Nguyệt
	Dịch vụ công tác xã hội đối với trẻ em tự kỷ và gia đình trẻ tự kỷ từ thực tiễn các văn phòng tham vấn và trị liệu tâm lý trẻ em Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Hướng dẫn chính
	2015-2017
	Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	2. 
	Trần Thị Bích Loan
	Dịch vụ công tác xã hội đối với phụ nữ bị bạo lực từ thực tiễn thành phố Hà Nội
	Hướng dẫn chính
	2015-2017
	Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

	3. 
	Nguyễn Văn Luân
	Vai trò công tác xã hội trong hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật từ thực tiễn tại quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Hướng dẫn chính
	2015-2016
	Trường Đại học Lao động-Xã hội

	4. 
	Nguyễn Diệu Linh
	Vai trò của công tác xã hội trong hỗ trợ người khuyết tật học nghề tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Tỉnh Bắc Ninh
	Hướng dẫn chính
	2015-2016
	Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Tỉnh Bắc Ninh

	5. 
	Chu Thị Thanh Thư
	Công tác xã hội nhóm – Giải pháp can thiệp hành vi lệch chuẩn của trẻ VTN do ảnh hưởng từ nghiện internet tại địa bàn đội 6 - Linh Tràng, xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
	Hướng dẫn chính
	2017-2018
	xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

	NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KH&CN 

	    Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế; ...
· 2010- nay, Ban biên tập Công tác xã hội Châu Á, Thái Bình Dương, Tạp chí Công tác xã hội quốc tế
· 2009, thư ký Hội đồng Xây dựng chương trình khung Công tác xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo


Hà Nội, ngày  8   tháng 8   năm 2021  
	
	                             NGƯỜI KHAI
                             (Họ tên và chữ ký)
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Nguyễn Thị Thái Lan
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